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ĐỀ ÔN NGHỈ DỊCH MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT KHỐI 2 

TUẦN 1- THÁNG 4            

NỘI DUNG ÔN  

I/ LÝ THUYẾT 

* Môn Toán :  Ôn từ tuần 1 đến tuần 20. 

+ Ôn các dạng toán đã học ở SGK và VBTT . 

             (SGK ,từ trang 3 -> trang 101 ) 

+ Học thuộc lòng các bảng cộng (trang 38), bảng trừ (trang 69),trừ có nhớ, không nhớ  

đã học. Học các bảng nhân 2 đến nhân 5 

+ Rèn luyện kĩ năng tính toán nhanh, chính xác các phép tính +,-  có nhớ ,không nhớ 

trong phạm vi 100. 

+ Nắm các dạng toán tìm số hạng; số bị trừ; số trừ. 

+ Nắm các dạng  toán giải có lời văn. 

+ Nắm các dạng toán có cùng  hai dấu tính trong bài . 

              VD: 14+23-5 = 37 - 5  

                                      =   32  

+ Đổi các đơn vị đo. ( VD:  1 chục = ? ; 1dm=…cm; 1dm 4cm =…..cm và ngược lại) 

+ Nắm các dạng toán về ngày,giờ ; xem đồng hồ;  xem lịch. 

+ Nắm các dạng toán về hình học 

  * Môn Tiếng Việt:  Ôn tập từ tuần 1 đến tuần 20 

1. Đọc tiếng:  

 + Luyện đọc trôi chảy, to rõ và trả lời  câu hỏi các bài tập đọc  đã học  ở SGK.                                                                                                             

        2. Đọc hiểu:  

- Các em làm bài có thể trên giấy.Hình thức trắc nghiệm và tự luận  ( Đề ôn sẽ ra các 

bài tập đọc trong SGK, các em đọc ,hiểu và khoanh vào câu trả lời đúng nhất . 

        3.  Luyện từ và câu: - Ôn từ tuần 1 đến tuần 20. 

+ Nhận biết các mẫu câu đã học:Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Khi nào? 

+  Đặt và trả lời câu hỏi theo các mẫu câu: Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Khi nào? 

+ Ghi đúng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy phù hợp trong câu. 

        4. Chính tả : - Ôn tập từ tuần 1 -> tuần 20. 

        5. Tập làm văn: - Ôn các  bài tập làm văn đã  học. (tuần 1 -> tuần 20). 
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II/ BÀI TẬP 

A. TIẾNG VIỆT 

I- Bài tập về đọc hiểu 

 

Câu chuyện về quả cam 

 

Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha làm vườn thấy một quả 

cam chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ. 

 

- Con ăn đi cho chóng lớn! 

 

Cậu bé cầm quả cam thích thú: "Chắc ngon và ngọt lắm đây". Bỗng 

cậu nhớ đến chị: "Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt". 

 

Cậu đem quả cam tặng chị. Người chị cảm ơn em và nghĩ: "Mẹ đang cuốc đất, 

chắc là khát nước lắm". Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói: 

 

- Con gái tôi ngoan quá ! 

Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả. 

Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau 

đó, 

ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn. 

(Theo Lê Sơn)  

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

1. Quả cam chín do người cha hái đã lần lượt đến với ai?  

a- Cậu con trai, người me, người chị, người cha  

b- b- Cậu con trai, người chị, người mẹ, người cha  

c- c- Cậu con trai, người mẹ, người cha, người chị 

2. Vì sao khi được bố cho quả cam chín, cậu con trai không ăn? 

 a- Vì nghĩ đến bố làm lụng vất vả, cần uống nước 

             b- Vì nghĩ đến mẹ đang cuốc đất, rất khát nước 

           c- Vì nghĩ đến chị đang làm cỏ, chắc rất mệt 
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3. Câu chuyện ca ngợi lòng tốt của những ai? 

          a- Người cha, người mẹ   

       b- Cha, mẹ và hai con  

           c- Cha và hai người con 

(4). Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp nhất với ý nghĩa của câu chuyện? 

       a- Ăn ở có nhân mười phần chẳng thiệt 

      b- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

     c-Thương người như  thể thương  thân 

 

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn 

 

1. Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điềnđúng: 

 

a) ng hoặc ngh 

 

-…..ỉ………ơi/…………. -……..e…..óng/……… 

-….ỡ……..àng/…………. -……ô……….ê/…….. 

 

 

b) tr hoặc ch 

 

-……ải đầu/…….. 

-……ạm gác/……… 

 

-……..ải rộng/…………. 

-…….ạm tay/…………. 

 

 

c) at hoặc ac 

 

-bát ng………/……… -kh……..nhau/………. -ngơ ng……./…….. 
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2. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B rồi viết từ ghép được vào 

chỗ trống: 

 

      A B 

 

 

chăm  

nuôi  

dạy 

bảo 

vỗ 

khuyên 

dưỡng  

sóc 

ban  

bảo  

   dỗ 

    về 

 

M: nuôi dưỡng 

 

………………………….. 

 

…………………………... 

 

………………………….. 

 

…………………………… 

 

…………………………….. 
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3. Đặt một dấu phẩy vào chỗ cần thiết trong mỗi câu sau rồi chép lại: 

 

(1) Mẹ mua cho Tuấn đầy đủ sách vở quần áo để đến trường. 

 

……………………………………………………………… 

 

(2) Con cái phải ngoan ngoãn chăm chỉ và nghe lời cha mẹ. 

 

……………………………………………………………… 

 

Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn 4 – 5 câu về mùa hè. 

- Mùa hè bắt đầu từ tháng mấy và kết thúc vào tháng mấy trong năm? 

- Khí hậu mùa hè như thế nào? 

- Mùa hè có quả gì? 

- Mùa hè em thường làm gì? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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ĐỀ 2 

I- Bài tập về đọc hiểu: 

 

Quà tặng cha 

 

 

Một bữa, chàng sinh viên Pa-xcan đi học về khuya thấy người cha vẫn cặm 

cụi làm việc. Cha đang mải mê với những con số vì phải kiểm tra sổ sách. 

Trong óc nhà toán học trẻ tuổi lóe ra một tia sáng. Anh lặng lẽ trở về phòng, 

vạch một sơ đồ gì đó trên giấy. 

 

Mươi hôm sau, người cha ngạc nhiên thấy con ôm một vật lạ đặt trên bàn, nói: 

 

- Con hi vọng món quà nhỏ này có thể làm cha bớt nhức đầu vì những con tính ! 

 

Thì ra, đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa-xcan đã đặt hết tình cảm của 

người con vào việc chế tạo. Đó cũng là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, 

tổ tiên xa xưa của những máy tính điện tử hiện đại ngày nay. 

(Theo Lê Nguyên Long – Phạm NgọcToàn)  

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. 

 

1. Một hôm đi học về khuya, Pa-xcan thấy cha đang làm gì?  

a- Cặm cụi vẽ các sơ đồ trên tờ giấy 

             b- Mải mê tính toán kiểm tra sổ sách  

            c- Mai mê làm các bài toán trên giấy. 

2. Để bớt vất vả trong công việc, Pa-xcan đã chế tạo ra vật gì tặng cha? 

a- Máy tính hiện đại 

b- Máy tính điện tử  

c- Máy tính cộngtrừ 

3. Món quà tặng cha thể hiện tình cảm gì của Pa- xcan? 

a- Yêu thương cha 
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b- Kính trọng cha  

c- Nhớ thươngcha 

 

4). Có thể dùng cụm từ nào dưới đây để đặt tên khác cho câu chuyện?  

a- Món quà của Pa-xcan 

b- Món quà tình nghĩa  

c- Món quà nhỏ nhắn 

 

II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làmvăn 

 

1. a) Viết lại các từ ngữ sau khi điền đúng iê hoặc yê: 

 

- đ…m tốt …… -…n tâm …… 

 

-chu..n cần ….. -t…n bộ ……. 

b) Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp: 

(1) rễ - dễ 

 

- (rễ)……………………………………………….. 

 

-(dễ) ………………………………………………. 

 

(2) nghỉ -nghĩ 

 

- (nghỉ) …………………………………………… 

 

- (nghĩ)…………………………………………… 
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Ai 
 

Làm gì? 

 

(1)…………………….. 
 

……………………… 

 

(2)……………………. 
 

………………………. 

 

(3)…………………….. 
 

……………………….. 

 

(a) đi nghỉ mát ở Nha Trang 

(b) hát ru cho con ngủ 

(c) kể chuyện cho cháu nghe 

(d) cùng nhau tưới cây trong 
vườn 

 

2. Xác định các bộ phận của từng câu và viết vào bảng dưới: 

(1) Em nhặt rau giúpmẹ 

(2) Bé Thu chạy lon ton trong nhà. 

(3) Hai chị em mở cửa đón mẹ về. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để thành câu theo mẫu 

"Ai làm gì" 

 

                        A                           B 
 

 

 

 

(1) Bà 

(2) Chị Tâm và em 

(3) Mẹ 

(4) Gia đình em 
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Viết đoạn văn ngắn 4 – 5 câu về mùa thu. 

- Mùa thu bắt đầu từ tháng mấy và kết thúc vào tháng mấy trong năm? 

- Khí hậu mùa thu như thế nào? 

- Mùa thu có quả gì? 

- Mùa thu có ngày gì đặc biệt? 

 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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